
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 10 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Ngô Kỷ Hòa Nam 10 5 2015 355B Lê Hồng Phong 1 1 Phường 02 Quận 10

2 Nguyễn Ngọc Thanh Nữ 25 7 2015 361 Lê Hồng Phong 1 1 Phường 02 Quận 10

3 Trần Diệp Ngọc Huy Nam 12 6 2015 349 Lê Hồng Phong 1 3 Phường 02 Quận 10

4 Dương Minh Thắng Nam 22 8 2015 46/3 Trần Nhân Tôn 1 3 Phường 02 Quận 10

5 Nguyễn Minh Thuận Nam 24 11 2015 353/16/17 Lê Hồng Phong 1 3 Phường 02 Quận 10

6 Nguyễn Ngọc Quí Nữ 16 7 2015 46/6D Trần Nhân Tôn 1 3 Phường 02 Quận 10

7 Tăng Quế Cường Nam 24 10 2015 128/20 Hùng Vương 1 5 Phường 02 Quận 10

8 Nguyễn Lê Hoàng Khôi Nam 22 8 2015 2 Trần Nhân Tôn 1 6 Phường 02 Quận 10

9 Huỳnh Bội Ngọc Nữ 26 9 2015 4 Trần Nhân Tôn 1 6 Phường 02 Quận 10

10 Lê Ngọc Nhi Nữ 7 10 2015 52 Trần Nhân Tôn 1 6 Phường 02 Quận 10

11 Nguyễn Hải Luân Nam 23 9 2015 409 Lê Hồng Phong 1 8 Phường 02 Quận 10

12 Phùng Khải An Nam 23 11 2015 409 Lê Hồng Phong 1 8 Phường 02 Quận 10

13 Võ Duy Thịnh Nam 11 4 2015 393/9 Lê Hồng Phong 1 8 Phường 02 Quận 10

14 Đỗ Thanh Phương Nữ 10 5 2015 112/23 Trần Nhân Tôn 1 8 Phường 02 Quận 10

15 Đỗ Minh Hiếu Nam 17 9 2015 112/15 Trần Nhân Tôn 1 9 Phường 02 Quận 10

16 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 25 6 2015 393/19/4 Lê Hồng Phong 1 10 Phường 02 Quận 10

17 Bùi Phạm Đoan Thảo Nữ 17 12 2015 393/19 Lê Hồng Phong 1 10 Phường 02 Quận 10

18 Võ Lê Nhân Kiệt Nam 13 3 2015 369/16/2 Lê Hồng Phong 1 12 Phường 02 Quận 10

19 Trần Uyên Nhi Nữ 24 2 2015 78/10 Trần Nhân Tôn 1 13 Phường 02 Quận 10

20 Nguyễn Lê Như Ý Nữ 3 2 2015 369/14 Lê Hồng Phong 1 13 Phường 02 Quận 10

21 Hồ Ngọc Hân Nữ 21 11 2015 78/10 Trần Nhân Tôn 1 14 Phường 02 Quận 10

22 Nguyễn Ngọc Trân Nữ 30 10 2015 393/20B Lê Hồng Phong 1 14 Phường 02 Quận 10

23 Trương Thanh Nam Nam 10 7 2015 78/16 Trần Nhân Tôn 1 14 Phường 02 Quận 10

24 Dương Ngọc Khang Nam 15 11 2015 78/8/1 Trần Nhân Tôn 1 14 Phường 02 Quận 10

25 Võ Phạm Ngọc Trân Nữ 11 1 2015 331/1B/2 Lê Hồng Phong 1 2 Phường 02 Quận 10

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1  NĂM HỌC 2021-2022

Trường tiểu học Trần Nhân Tôn

Địa chỉ:  247 Hòa Hảo, Phường  2, Quận 10 - Điện thoại: 028 22 173 669

Stt Họ và tên HS Nữ

Ngày sinh Địa chỉ

Ghi chú

N
g
à
y
 

phường quận

th
á
n

g

n
ă
m

Số nhà đường
Khu 

phố
Tổ



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Trường tiểu học Trần Nhân Tôn

Địa chỉ:  247 Hòa Hảo, Phường  2, Quận 10 - Điện thoại: 028 22 173 669

Stt Họ và tên HS Nữ

Ngày sinh Địa chỉ

Ghi chú

N
g
à
y
 

phường quận

th
á
n

g

n
ă
m

Số nhà đường
Khu 

phố
Tổ

26 Phạm Ngọc Quyên Nữ 5 11 2015 331/1B/2 Lê Hồng Phong 1 2 Phường 02 Quận 10

27 Lê Hoàng Yến Nữ 18 9 2015 020 lô T c/c Ngô Gia Tự 4 51 Phường 02 Quận 10

28 Phạm Lê Quốc Đạt Nam 3 4 2015 010 lô T c/c Ngô Gia Tự 4 51 Phường 02 Quận 10

29 Huỳnh Ngọc Kim Thư Nữ 16 8 2015 040 lô T c/c Ngô Gia Tự 4 51 Phường 02 Quận 10

30 Nguyễn Lê Huy Khánh Nam 27 4 2015 021 lô T c/c Ngô Gia Tự 4 51 Phường 02 Quận 10

31 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 18 11 2015 002 lô T c/c Ngô Gia Tự 4 51 Phường 02 Quận 10

32 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi Nữ 25 9 2015 138 lô T c/c Ngô Gia Tự 4 52 Phường 02 Quận 10

33 Nguyễn Quang Huy Nam 28 3 2015 205 lô T c/c Ngô Gia Tự 4 52 Phường 02 Quận 10

34 Nguyễn Gia Phú Nam 13 8 2015 309 lô T c/c Ngô Gia Tự 4 54 Phường 02 Quận 10

35 Trần Lệ Quân Nữ 5 11 2015 309 lô T c/c Ngô Gia Tự 4 54 Phường 02 Quận 10

36 Trần Ngọc Thanh Trúc Nữ 16 3 2015 007 lô S c/c Ngô Gia Tự 4 55 Phường 02 Quận 10

37 Đặng Đoàn Trưởng Nam 19 4 2015 127 lô S c/c Ngô Gia Tự 4 56 Phường 02 Quận 10

38 Trương Thiên Phúc Nam 4 4 2015 119 lô S c/c Ngô Gia Tự 4 56 Phường 02 Quận 10

39 Nguyễn Bảo An Nữ 9 12 2015 310 lô S c/c Ngô Gia Tự 4 58 Phường 02 Quận 10

40 Trương Bảo Kha Nam 14 8 2015 307 lô S c/c Ngô Gia Tự 4 58 Phường 02 Quận 10

41 Lý Hoàng Anh Kim Nam 22 3 2015 305 lô S c/c Ngô Gia Tự 4 58 Phường 02 Quận 10

42 Đỗ Thị Phương Vy Nữ 10 4 2015 012 lô Q c/c Ngô Gia Tự 4 59 Phường 02 Quận 10

43 Nguyễn Hoàng Minh Tú Nữ 14 7 2015 017 lô I c/c Ngô Gia Tự 4 63 Phường 02 Quận 10

44 Nguyễn Thanh Huy Nam 3 9 2015 220 lô I c/c Ngô Gia Tự 4 63 Phường 02 Quận 10

45 Nguyễn Kim Linh Nữ 18 5 2015 206 lô I c/c Ngô Gia Tự 4 65 Phường 02 Quận 10

46 Phạm Hoàng Lâm Nam 15 4 2015 225 lô I c/c Ngô Gia Tự 4 65 Phường 02 Quận 10

47 Lưu Mẫn Nhi Nữ 26 11 2015 223 lô I c/c Ngô Gia Tự 4 65 Phường 02 Quận 10

48 Trần Gia Hân Nữ 15 5 2015 119 lô H c/c Ngô Gia Tự 4 68 Phường 02 Quận 10

49 Đinh Ngọc Phương Vy Nữ 8 3 2015 327 lô H c/c Ngô Gia Tự 4 70 Phường 02 Quận 10

50 Lê Vũ Minh Đức Nam 16 7 2015 101 lô N c/c Ngô Gia Tự 5 78 Phường 02 Quận 10

51 Bùi Xuân Quỳnh Nữ 26 2 2015 212 lô P c/c Ngô Gia Tự 5 72 Phường 02 Quận 10

52 Phùng Quân Đạt Nam 10 8 2015 023 lô L c/c Ngô Gia Tự 5 73 Phường 02 Quận 10

53 Chu Phương Nghi Nữ 18 3 2015 025 lô N c/c Ngô Gia Tự 5 77 Phường 02 Quận 10

54 Hồ Minh Phú Nam 13 10 2015 028 lô N c/c Ngô Gia Tự 5 77 Phường 02 Quận 10

55 Lê Ngọc Anh Nữ 25 2 2015 039 lô N c/c Ngô Gia Tự 5 77 Phường 02 Quận 10
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56 Kim Yến Mi Nữ 6 11 2015 234 lô N c/c Ngô Gia Tự 5 79 Phường 02 Quận 10

57 Trần Hà Mi Nữ 4 4 2015 329 lô N c/c Ngô Gia Tự 5 80 Phường 02 Quận 10

58 Lê Khánh Thy Nữ 7 2 2015 308 lô O c/c Ngô Gia Tự 5 76 Phường 02 Quận 10

59 Nguyễn Thùy Đan Phương Nữ 11 1 2015 320 lô O c/c Ngô Gia Tự 5 76 Phường 02 Quận 10

60 Tất Ký Gia Linh Nữ 9 6 2015 324 lô O c/c Ngô Gia Tự 5 76 Phường 02 Quận 10

61 Nguyễn Ngọc Bảo Yến Nữ 7 4 2015 303 lô O c/c Ngô Gia Tự 5 76 Phường 02 Quận 10

62 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên Nữ 18 2 2015 312 lô O c/c Ngô Gia Tự 5 76 Phường 02 Quận 10

63 Diệp Hồ Gia Linh Nữ 14 9 2015 109 lô N c/c Ngô Gia Tự 5 78 Phường 02 Quận 10

64 Nguyễn Ngọc Hà Vy Nữ 25 11 2015 137 lô N c/c Ngô Gia Tự 5 78 Phường 02 Quận 10

65 Nguyễn Hoàng Nam Anh Nam 10 12 2015 141/1 Trần Nhân Tôn 5 85 Phường 02 Quận 10

66 Lê Tú Vy Nữ 20 4 2015 141/3 Trần Nhân Tôn 5 85 Phường 02 Quận 10

67 Hàn Minh Minh Nữ 27 11 2015 161 Trần Nhân Tôn 5 85 Phường 02 Quận 10

68 Ngụy Tuấn Khải Nam 15 4 2015 173 Trần Nhân Tôn 5 85 Phường 02 Quận 10

69 Nguy Bảo Vy Nữ 26 4 2015 173 Trần Nhân Tôn 5 85 Phường 02 Quận 10

70 Nguyễn Văn Hiếu Đức Nam 27 9 2015 245 Trần Nhân Tôn 5 85 Phường 02 Quận 10

71 Phạm Gia Huy Nam 12 12 2015 006 lô M c/c Ngô Gia Tự 5 81 Phường 02 Quận 10

72 Nguyễn Hoàng Khang Nam 13 8 2015 027 lô M c/c Ngô Gia Tự 5 81 Phường 02 Quận 10

73 Chánh Hoàng Đức Minh Nam 3 7 2015 033 lô M c/c Ngô Gia Tự 5 81 Phường 02 Quận 10

74 Tiêu Kim Anh Nữ 25 4 2015 110 lô M c/c Ngô Gia Tự 5 82 Phường 02 Quận 10

75 Cù Nhã Thy Nữ 27 9 2015 117 lô M c/c Ngô Gia Tự 5 82 Phường 02 Quận 10

76 Cao Ngọc Lâm Nam 19 8 2015 137 lô M c/c Ngô Gia Tự 5 82 Phường 02 Quận 10

77 Lâm Minh Châu Nữ 27 4 2015 218 lô M c/c Ngô Gia Tự 5 83 Phường 02 Quận 10

78 Nguyễn Đạt Phú Nam 14 9 2015 311 lô P c/c Ngô Gia Tự 5 72 Phường 02 Quận 10

79 Lưu Hiển Long Nam 1 7 2015 315 Trần Nhân Tôn 5 86 Phường 02 Quận 10

80 Nguyễn Trần Duy Nhất Nam 11 6 2015 13.09 cao ốc B Ngô Gia Tự 8 4B Phường 02 Quận 10

81 Đặng Kim Quyền Nữ 1 12 2015 14.07 cao ốc B Ngô Gia Tự 8 4B Phường 02 Quận 10

82 Nguyễn Gia An Nữ 6 2 2015 11.12 cao ốc B Ngô Gia Tự 8 4B Phường 02 Quận 10

83 Dương Khả Nhung Nữ 19 5 2015 12.02 cao ốc B Ngô Gia Tự 8 4B Phường 02 Quận 10

84 Hồ Từ Minh Tuệ Nữ 18 9 2015 5.04 cao ốc B Ngô Gia Tự 8 2B Phường 02 Quận 10

85 Lê Minh Hoàng Nam 16 9 2015 1.21 cao ốc B Ngô Gia Tự 8 1B Phường 02 Quận 10
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86 Đinh Vân Khánh Nữ 7 12 2015 8.08 cao ốc B Ngô Gia Tự 8 3B Phường 02 Quận 10

87 Châu Tuệ Nghi Nữ 12 7 2015 9.24 cao ốc B Ngô Gia Tự 8 3B Phường 02 Quận 10

88 Nguyễn Lê Hoa Vinh Nam 5 5 2015 10.18 cao ốc B Ngô Gia Tự 8 3B Phường 02 Quận 10

89 Nguyễn Hưng Thịnh Nam 10 4 2015 7.14 cao ốc A Ngô Gia Tự 8 4A Phường 02 Quận 10

90 Phan Tuấn Kiệt Nam 9 10 2015 7.14 cao ốc A Ngô Gia Tự 8 4A Phường 02 Quận 10

91 Võ Hoàng Khải Nam 10 10 2015 7.21 cao ốc A Ngô Gia Tự 8 4A Phường 02 Quận 10

92 Trương Gia Bảo Nam 13 10 2015 8.16 cao ốc A Ngô Gia Tự 8 4A Phường 02 Quận 10

93 Nguyễn Khiêm Nam 23 9 2015 11.08 cao ốc A Ngô Gia Tự 8 6A Phường 02 Quận 10

94 Phan Lê Uyên Nhi Nữ 22 1 2015 5.07 cao ốc A Ngô Gia Tự 8 3A Phường 02 Quận 10

95 Đinh Phạm Ngọc Bích Nữ 13 12 2015 4.17 cao ốc A Ngô Gia Tự 8 2A Phường 02 Quận 10

96 Lê Khánh Nam 10 3 2015 1.01 cao ốc A Ngô Gia Tự 8 1A Phường 02 Quận 10

97 Nguyễn Khanh Nam 28 8 2015 1.09 cao ốc A Ngô Gia Tự 8 1A Phường 02 Quận 10

98 Bàn Thường Xuân Nữ 19 1 2015 232/53 Bà Hạt, 2 17 Phường 09 Quận 10

99 Lý Cẩm Thái Nam 25 4 2015 278/3, Bà Hạt, 2 16 Phường 09 Quận 10

100 Dương An Kỳ Nam 15 8 2015 292/48/3, Bà Hạt 2 15 Phường 09 Quận 10

101 Nguyễn Duy Khôi Nam 18 12 2015 292/10, Bà Hạt, 2 15 Phường 09 Quận 10

102 Lê Gia Hân Nữ 27 10 2015 278/2, Bà Hạt, 2 16 Phường 09 Quận 10

103 Nguyễn Huỳnh Kim Hà Nữ 18 9 2015 260/30, Bà Hạt, 2 16 Phường 09 Quận 10

104 Võ Ngọc Kim Hân Nữ 3 12 2015 278/2, Bà Hạt, 2 16 Phường 09 Quận 10

105 Bàn Trường Xuân Nữ 19 1 2015 232/5/17 Bà Hạt 2 17 Phường 09 Quận 10

106 Châu Ngọc Như Ý Nữ 18 7 2015 260/12, Bà Hạt, 2 17 Phường 09 Quận 10

107 Lương Kim Khoa Nam 26 2 2015 369/38/3 Lý Thái Tổ, 2 17 Phường 09 Quận 10

108 Lưu Cẩm Tú Nữ 9 7 2015 232/1/5, Bà Hạt, 2 17 Phường 09 Quận 10

109 Ngô Thị Hồng Ngọc Nữ 6 7 2015 232/5/6, Bà Hạt, 2 17 Phường 09 Quận 10

110 Phạm Huyền My Nữ 28 5 2015 369/36, Lý Thái Tổ, 2 17 Phường 09 Quận 10

111 Tống Trần Tú Quyên Nữ 28 10 2015 232/5/9, Bà Hạt, 2 17 Phường 09 Quận 10

112 Lữ Bảo Ngọc Nữ 26 11 2015 399/7/4, Lý Thái Tổ, 2 18 Phường 09 Quận 10

113 Nguyễn Cát Chiêu Dương Nữ 9 9 2015 399/1, Lý Thái Tổ, 2 18 Phường 09 Quận 10

114 Nguyễn Hoàng Khải Nhi Nữ 16 2 2015 399/17, Lý Thái Tổ, 2 18 Phường 09 Quận 10

115 Nguyễn Ngọc Minh Anh Nữ 1 2 2015 399/7/4, Lý Thái Tổ, 2 18 Phường 09 Quận 10
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116 Nguyễn Quốc Hưng Nam 11 11 2015 399/1, Lý Thái Tổ, 2 18 Phường 09 Quận 10

117 Phạm Ngọc Bảo Tú Nữ 31 8 2015 399/21/4, Lý Thái Tổ, 2 18 Phường 09 Quận 10

118 Trương Lữ Hòang Oanh Nữ 25 5 2015 399/7/4, Lý Thái Tổ, 2 18 Phường 09 Quận 10

119 Dương Lê Ngọc Nhân Nam 27 11 2015 383, Lý Thái Tổ 2 19 Phường 09 Quận 10

120 Nguyễn Tấn Sơn Nam 20 3 2015 369/30, Lý Thái Tổ, 2 19 Phường 09 Quận 10

121 Phạm Hoàng Minh Nam 8 10 2015 369/8, Lý Thái Tổ, 2 19 Phường 09 Quận 10

122 Trương Thịnh Phát Nam 29 1 2015 369/30, Lý Thái Tổ, 2 19 Phường 09 Quận 10

123 Trương Triều Vỹ Nam 10 9 2015 399/21/9, Lý Thái Tổ, 2 18 Phường 09 Quận 10

124 Bùi Tuấn Phát Nam 2 1 2015 389, Lý Thái Tổ, 2 18 Phường 09 Quận 10

125 Nguyễn Mai Gia Hân Nữ 14 3 2015 369/25/10, Lý Thái Tổ, 2 21 Phường 09 Quận 10

126 Anh Tấn Lộc Nam 22 10 2015 333/24, Lý Thái Tổ, 2 22 Phường 09 Quận 10

127 Hoàng Gia Hào Nam 22 5 2015 327/42, Sự Vạn Hạnh, 2 22 Phường 09 Quận 10

128 Nguyễn Anh Lộc Nam 22 10 2015 333/24, Lý Thái Tổ, 2 22 Phường 09 Quận 10

129 Phạm Quỳnh Anh Nữ 12 1 2015 321/2, Lý Thái Tổ, 2 22 Phường 09 Quận 10

130 Trịnh Thùy Tuyết Ngân Nữ 22 6 2015 327/48, Sự Vạn Hạnh, 2 22 Phường 09 Quận 10

131 Lý Nguyệt Cát Nữ 3 1 2015 311, Lý Thái Tổ, 2 23 Phường 09 Quận 10

132 Nguyễn Gia Đức Nam 17 6 2015 331/41A, Lý Thái Tổ, 2 23 Phường 09 Quận 10

133 Đỗ Hoa Ngọc Minh Nữ 17 3 2015 327/38, Sư Vạn Hạnh 2 24 Phường 09 Quận 10

134 Hoàng Hải Phong Nam 20 11 2015 327/38/1, Sư Vạn Hạnh 2 24 Phường 09 Quận 10

135 Nguyễn Tuấn Lợi Nam 27 1 2015 327/38, Sự Vạn Hạnh, 2 24 Phường 09 Quận 10

136 Nguyễn Tường Vy Nữ 24 11 2015 289/7, Lý Thái Tổ, 2 24 Phường 09 Quận 10

137 Nguyễn Hữu Nam Anh Nam 16 4 2015 208/10, Bà Hạt, 2 25 Phường 09 Quận 10

138 Nguyễn Ngọc Hồng An Nữ 7 3 2015 232/8/7, Bà Hạt, 2 25 Phường 09 Quận 10

139 Nguyễn Tấn Lợi Nam 27 1 2015 327/8/1, Sư Vạn Hạnh, 2 25 Phường 09 Quận 10

140 Trần Gia Bảo Nam 17 1 2015 232/8/2, Bà Hạt, 2 25 Phường 09 Quận 10

141 Võ Ngọc Hân Nữ 19 8 2015 232/8/10, Bà Hạt, 2 25 Phường 09 Quận 10

142 Bùi Hữu Phước Nam 5 3 2015 226, Bà Hạt, 2 26 Phường 09 Quận 10

143 Huỳnh Ngọc Phương Thanh Nữ 26 4 2015 180-182, Bà Hạt, 2 26 Phường 09 Quận 10

144 Lâm Thiên Phúc Nam 29 7 2015 222/4/4 Bà Hạt, 2 26 Phường 09 Quận 10

145 Lê Hoàng Yến Nữ 8 10 2015 222/469B, Bà Hạt, 2 26 Phường 09 Quận 10
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146 Phó Nguyên Hạo Nam 2 11 2015 222/469B, Bà Hạt, 2 26 Phường 09 Quận 10

147 Phó Nguyên Khang Nam 1 1 2015 222/469B, Bà Hạt, 2 26 Phường 09 Quận 10

148 Trần Vĩnh Chấn Huy Nam 28 9 2015 178, Bà Hạt, 2 26 Phường 09 Quận 10

149 Nguyễn Khánh Chi Nữ 12 12 2015 166, Ngô Gia Tự, 2 26 Phường 09 Quận 10

150 Phùng Mẫn Thuận Nhân Nam 1 11 2015 158/7, Bà Hạt, 2 27 Phường 09 Quận 10

151 Trần Ngọc Bảo Tiên Nữ 31 7 2015 158/12/2, Bà Hạt, 2 28 Phường 09 Quận 10

152 Nguyễn Hà Bảo Ngân Nữ 17 11 2015 369/25/2, Lý Thái Tổ, 2 21 Phường 09 Quận 10

153 Dương Hoàng Khang Nam 27 11 2015 333/10, Lý Thái Tổ, 2 20 Phường 09 Quận 10

154 Dương Hoàng Thanh Ngọc Nữ 17 3 2015 333/10, Lý Thái Tổ, 2 20 Phường 09 Quận 10

Tổng danh sach học sinh lớp 1 Trường tiểu học Trần Nhân Tôn có 154 em ./.


